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Nam Nữ Hệ số lương

Mã số 

hạng chức 

danh nghề 

nghiệp 

hiện giữ

Trình độ đào 

tạo chuyên môn 

TDTT

Trình độ 

ngoại ngữ

Trình độ 

tin học

Trình độ 

bồi 

dưỡng 

chuyên 

môn theo 

chức 

danh 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Trương Thị Thùy Trang 04/12/1974 HLV Điền kinh

Trung tâm Huấn 

luyện và Đào 

tạo VĐV TDTT 

Đà Nẵng

13 năm 3.66 V.10.01.03 Cử nhân GDTC C A X

Chủ trì xây dựng kế hoạch huấn 

luyện đội tuyển Điền kinh TP. Đà 

Nẵng 2016

HCĐ tại ĐHTT toàn quốc 

2018
Anh X

2 Nguyễn Anh Tuấn 23/01/1981

Phó Chủ nhiệm 

CLB Đua 

thuyền

Trung tâm Huấn 

luyện và Đào 

tạo VĐV TDTT 

Đà Nẵng

13 năm 3.66 V.10.01.03 Cử nhân GDTC A2 

Ứng dung

 CNTT

 Cơ bản

X

Chủ trì xây dựng kế hoạch huấn 

luyện đội tuyển Rowing TP. Đà 

Nẵng 2015

HCĐ tại ĐHTT Bãi biển 

Châu Á 2016; HCV Vô 

địch trẻ ĐNÁ 2009

Anh X

3 Phan Thanh Toại 11/05/1974
Chủ nhiệm CLB 

Bơi Lặn

Trung tâm Huấn 

luyện và Đào 

tạo VĐV TDTT 

Đà Nẵng

16 năm 4.32 V.10.01.03 Thạc sỹ GDH B VP X

Nghiên cứu xây dựng các kế hoạch 

huấn luyện đội tuyển Bơi TP. Đà 

Nẵng 2015

Huấn luyện VĐV đạt HCB 

Vô địch các nhóm tuổi 

ĐNA năm 2018

Anh X

4 Huỳnh Hữu Anh 22/08/1974
Phó chủ nhiệm 

CLB Bơi - Lặn

Trung tâm Huấn 

luyện và Đào 

tạo VĐV TDTT 

Đà Nẵng

13 năm 3.99 V.10.01.03 Thạc sỹ GDH B A X

Chủ trì nghiên cứu xây dựng kế 

hoạch huấn luyện đội tuyển lặn TP. 

Đà Nẵng 2014

03 HCĐ tại giải Vô địch 

Lặn Châu Á 2014; 02 

HCV tại Đại hội thể thao 

toàn quốc 2014

Anh X

5 Dương Lê Quốc Linh 09/07/1975
HLV 

Taekwondo

Trung tâm Huấn 

luyện và Đào 

tạo VĐV TDTT 

Đà Nẵng

16 năm 4.32 V.10.01.03
Cử nhân SP 

GDTC
B A X

Chủ trì xây dựng kế hoạch huấn 

luyện đội tuyển Taekwondo TP. Đà 

Nẵng 2020

HCĐ Vô địch trẻ 

Taekwondo ĐNÁ 2013
Anh X

6 Huỳnh Ngọc Luân 25/11/1976 HLV Lặn

Trung tâm Huấn 

luyện và Đào 

tạo VĐV TDTT 

Đà Nẵng

12 năm 3.66 V.10.01.03 Cử nhân GDTC B

Ứng dung

 CNTT

 cơ bản

X

Chủ trì nghiên cứu xây dựng kế 

hoạch huấn luyện đội tuyển Lặn TP. 

Đà Nẵng 2018

HCV Vô địch trẻ Lặn 

Châu Á 2017
Anh X

7 Nguyễn Thiện Việt
01/12/

1981
HLV Cờ vua

Trung tâm Huấn 

luyện và Đào 

tạo VĐV TDTT 

Đà Nẵng

13 năm 3.66 V.10.01.03
Cử nhân SP 

GDTC
B A X

Chủ trì xây dựng kế hoạch huấn 

luyện đội tuyển Cờ vua TP. Đà 

Nẵng 2017

HCV Vô địch Cờ vua các 

nhóm tuổi ĐNÁ U16
Anh X

8 Hà Hiền Huy 01/07/1973
HLV 

Taekwondo

Trung tâm Huấn 

luyện và Đào 

tạo VĐV TDTT 

Đà Nẵng

14 năm 3.99 V.10.01.03 Cử nhân GDTC B

Ứng dung

 CNTT

 cơ bản

X

Chủ trì xây dựng kế hoạch huấn 

luyện đội tuyển Taekwondo TP. Đà 

Nẵng

HCV SEA Games 2019 Anh X

Ghi 

chú

Thành tích huấn luyện 

theo tiêu chuẩn  chức 

danh HLVC

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

thi

Đơn vị

Thuộc 

đối 

tượng 

miễn 

thi Tin 

học 

(ghi rõ 

lý do)

CV của 

UBND

Danh sách

 VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HUẤN LUYỆN VIÊN (HẠNG III) LÊN HUẤN LUYỆN VIÊN CHÍNH (HẠNG II) NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số:               /BVHTTDL-TCTDTT ngày           tháng           năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT Họ và tên

Thời gian 

giữ hạng 

(kể cả thời 

gian giữ 

ngạch hoặc 

hạng tương 

đương)

Tên đề án, công trình, văn bản 

chuyên môn TDTT

Chức vụ hoặc 

chức danh công 

tác

Đà Nẵng

Mức lương hiện hưởngNgày tháng năm sinh Thuộc 

đối 

tượng 

miễn thi 

Ngoại 

ngữ 

(ghi rõ 

lý do)

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh 

huấn luyện viên chính (HLVC)
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